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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 596/QĐ-UBND Quận 6, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 
tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa 
văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp luật và tổ 
chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn sô 198/TTr-TP 
ngày 21 tháng 02 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -
2023 trên địa bàn Quận 6 bao gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6 trong Kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023; 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ thống hóa 
2019-2023; 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành trong kỳ Hệ thống hóa 2019-2023; 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân quận 6 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhàn nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ 
thống thống hóa 2019 - 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng Phòng Tư pháp 
quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 
phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Thị Thanh Thảo 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 

trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. Quyết định 
07/2008/QĐ-

UBND 
Ngày 12/6/2008 

Về sắp xếp tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

18/12/2021 

2. Quyết định 
13/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 09/7/2009 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Văn 
hoá và Thông tin quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 
25/5/2020 của Ủy ban nhân dân 
quận 6 về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của Phòng Văn 
hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 

03/6/2020 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
nhân dân quận 6. 

3. Quyết định 
04/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 01/4/2010 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Ban quản lý 
đầu tư xây dựng công trình 
quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 
29/6/2020 của Ủy ban nhân dân 
quận 6. 

06/7/2020 

4. Quyết định 
03/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 18/3/2011 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch quận 6 

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 
14/4/2020 của Ủy ban nhân dân 
quận 6 vê ban hành Quy chế vê tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 6. 

21/4/2020 

5. Quyết định 
01/2016/QĐ-

UBND 
Ngày 05/10/2016 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 
11/12/2023 vê ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 
6 

21/12/2023 

6. Quyết định 
01/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 15/3/2017 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 
18/9/2023 vê ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 

25/9/2023 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

7. Quyết định 
02/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 24/8/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 
11/12/2023 về ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

8. Quyết định 
04/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 25/12/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 
27/11/2023 về ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

07/12/2023 

9. Quyết định 
04/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 22/3/2011 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Trung tâm 
dạy nghề quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

10. Quyết định 
01/2013/QĐ-

UBND 
Ngày 30/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm Văn hóa quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

11. Quyêt định 
01/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 16/7/2015 

Vê việc sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Quy chê tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm văn hóa 
quận 6 ban hành kèm theo Quyêt 
định số 01/2013/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

12. Quyêt định 
03/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 25/11/2015 

Vê ban hành Quy chê tổ chức và 
hoạt động của Bệnh viện quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

13. Quyêt định 
02/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 21/01/2009 

Ban hành Quy chê phát ngôn và 
cung cấp thông tin báo chí trên 
địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

18/12/2021 

14. Quyêt định 
07/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 11/10/2011 

Vê ban hành Quy chê văn hóa 
công sở tại cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 

15. Quyêt định 
14/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 10/7/2009 

vê ban hành Kê hoạch thực 
hiện Nghị quyêt 22/NQ-CP 
ngày 28 tháng 5 năm 2009 của 
Chính phủ 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

16. Quyết định 
02/2015/QĐ-

UBND 

Về ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn quận 6. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 
Ngày 08/9/2015 

Về ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn quận 6. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

17. Quyết định 
15/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 28/7/2009 

Về ban hành Quy chế tuyển 
dụng, điều động cán bộ, công 
chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ 
công chức lãnh đạo 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

18/12/2021 

18. Quyết định 
17/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 29/9/2009 

Về công bố văn bản còn hiệu 
lực 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 

19. Quyết định 
03/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 23/3/2010 

Về ban hành Kế hoạch thực 
hiện chiến lược quốc gia phòng, 
chống tham nhũng đến năm 
2020 trên địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

20. Quyết định 
09/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 05/12/2011 

Ban hành quy định về độ mật 
tài liệu của Ủy ban nhân dân 
quận 6 và các đơn vị trực thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

Tổng số: 20 văn bản 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (Nếu có) 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 

Tổng số: 0 văn 
bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 

Tổng số: 0 văn 
bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. Quyết định 
07/2008/QĐ-

UBND 
Ngày 12/6/2008 

Về sắp xếp tổ chức các 
cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

18/12/2021 

2. Quyết định 
13/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 09/7/2009 

Về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hoá và 
Thông tin quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 
của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6. 

03/6/2020 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

3. Quyêt định 
04/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 01/4/2010 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Ban quản lý đầu tư 
xây dựng công trình 
quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
03/2020/QĐ-UBND ngay 29/6/2020 
của Ủy ban nhân dân quận 6. 

06/7/2020 

4. Quyêt định 
03/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 18/3/2011 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính -
Kê hoạch quận 6 

Đã bị thay thê bởi Quyêt định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 
của Ủy ban nhân dân quận 6 vê ban 
hành Quy chê vê tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính - Kê hoạch thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6. 

21/4/2020 

5. Quyêt định 
01/2016/QĐ-

UBND 
Ngày 05/10/2016 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thê bởi Quyêt định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 
vê ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 6 

21/12/2023 

6. Quyêt định 
01/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 15/3/2017 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thê bởi Quyêt định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 
vê ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của 
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 

25/9/2023 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 quận 6 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

7. Quyết định 
02/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 24/8/2018 

về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 
về ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

21/12/2023 

8. Quyết định 
04/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 25/12/2018 

về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 
6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 
về ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 6 

07/12/2023 

9. Quyết định 
04/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 22/3/2011 

về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm dạy 
nghề quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

10. Quyết định 
01/2013/QĐ-

UBND 
Ngày 30/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Trung tâm văn hóa quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

11. Quyết định 01/2015/QĐ-
UBND 

về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

26/10/2019 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Ngày 16/7/2015 tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm văn hóa quận 
6 ban hành kèm theo 
Quyết định số 
01/2013/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2013 của Ủy 
ban nhân dân quận 6 

về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

12. Quyết định 
03/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 25/11/2015 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Bệnh viện quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

13. Quyết định 
02/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 21/01/2009 

Ban hành Quy chế phát 
ngôn và cung cấp 
thông tin báo chí trên 
địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

18/12/2021 

14. Quyết định 
07/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 11/10/2011 

Về ban hành Quy chế 
văn hóa công sở tại cơ 
quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

14/10/2022 

15. Quyết định 
14/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 10/7/2009 

Về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết 
22/NQ-CP ngày 28 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 

26/10/2019 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
tháng 5 năm 2009 của 
Chính phủ 

nhân dân quận 6 

16. Quyết định 
02/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 08/9/2015 

Về ban hành Quy chế 
quản lý hoạt động thu 
gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn quận 6. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

14/10/2022 

17. Quyết định 
15/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 28/7/2009 

Về ban hành Quy chế 
tuyển dụng, điều động 
cán bộ, công chức và 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ công chức lãnh 
đạo 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

18/12/2021 

18. Quyết định 
17/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 29/9/2009 

Về công bố văn bản 
còn hiệu lực 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

14/10/2022 

19. Quyết định 
03/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 23/3/2010 

Về ban hành Kế hoạch 
thực hiện chiến lược 
quốc gia phòng, chống 
tham nhũng đến năm 
2020 trên địa bàn quận 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
6 

20. Quyêt định 
09/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 05/12/2011 

Ban hành quy định vê 
độ mật tài liệu của Ủy 
ban nhân dân quận 6 và 
các đơn vị trực thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
vê bãi bỏ các quyêt định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

Tổng số: 20 văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (Nếu có) 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 

Tổng số: 0 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 

Tổng số: 0 văn bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 

trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

A. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1. Nghị quyết 
19/2006/NQ-HĐND 

Ngày 20/12/2006 

về phân loại đơn vị hành chính phường 
trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị 
định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 
12 năm 2005 của Chính phủ 

27/12/2006 

2. Nghị quyết 
09/2007/NQ-HĐND 

Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu 
dân cư liên phường trên địa bàn quận 6 

25/7/2007 

3. Nghị quyết 
01/2008/NQ-HĐND 

Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch 
chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 
2020 

18/7/2008 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

4. Nghị quyết 
04/2008/NQ-HĐND 

Ngày 17/12/2008 
Về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 mét 
(quy hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6 24/12/2008 

B. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY 

5. Quyết định 
04/2009/QĐ-UBND 

Ngày 19/02/2009 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng 
quận 6 

19/02/2009 

6. Quyết định 
01/2011 /QĐ-UBND 

Ngày 06/01/2011 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý đô thị quận 6 13/01/2011 

7. Quyết định 
06/2011/QĐ-UBND 

Ngày 09/6/2011 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Kinh tế quận 6 16/6/2011 

8. Quyết định 
02/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/3/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân quận 6 

31/3/2017 

9. Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/6/2017 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Thanh tra quận 6 01/7/2017 

10. Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

29/12/2017 

11. Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 30/3/2018 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 

07/4/2018 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

ban nhân dân quận 6 

12. Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/4/2020 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 
ban nhân dân quận 6 

21/4/2020 

13. Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 
ban nhân dân quận 6 

03/6/2020 

14. Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

25/9/2023 

15. Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/11/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 
Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

07/12/2023 

16. Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

17. Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

II. LĨNH VựC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ BAN - NGÀNH, TỔ CHỨC KHÁC 
18. Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Về việc phân công quản lý nhà nước đối 31/7/2012 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 

+ 
2 
o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 

Ui ui 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

Ngày 24/7/2012 với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 6 

19. Quyêt định 
02/2014/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2014 
Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động 
của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 6 25/02/2014 

20. Quyêt định 
04/2014/QĐ-UBND 

Ngày 27/8/2014 

vê ban hành Quy chê phối hợp thực hiện 
Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 
16/7/2012 của Chính phủ giữa Ủy ban 
nhân dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ 
quận 6 

03/9/2014 

V. LĨNH VựC QUẢN LÝ, TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

21. Quyêt định 
01/2014/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2014 
vê ban hành Quy chê quản lý Hồ sơ điện 
tử cán bộ, công chức, viên chức quận 6 28/01/2014 

VI. LĨNH VựC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

22. Quyêt định 
18/2009/QĐ-UBND 

Ngày 29/9/2009 
vê công bố văn bản hêt hiệu lực 29/9/2009 

23. Quyêt định 
08/2010/QĐ-UBND 

Ngày 02/11/2010 vê bãi bỏ văn bản 09/11/2010 

24. Quyêt định 
09/2010/QĐ-UBND 

Ngày 03/11/2010 
vê công bố văn bản hêt hiệu lực thi hành 10/11/2010 

25. Quyêt định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/7/2017 
vê bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận 6 04/8/2017 

Ui •t* 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

26. Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2018 

về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-
UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân 
dân quận 6 ban hành Quy định về phân cấp 
quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước 
tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập, tổ chức chính trị xã hội được nhà 
nước đảm bảo kinh phí hoạt động. 

26/10/2018 

27. Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận 6 26/10/2019 

28. Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 29/6/2020 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận 6 06/7/2020 

29. Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân 
dân quận 6 18/12/2021 

30. Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

Ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân 
dân quận 6 14/10/2022 

Tổng cộng: 30 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ui cK 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

1 Quyết định 
04/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 19/02/2009 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng quận 6 

Bãi bỏ 

- Căn cứ Luật Tổ 
chức Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân 
dân ngày 26/11/2003 
(Hết hiệu lực) 
- Căn cứ Quyết định 
số 80/2008/QĐ-
UBND ngày 
11/11/2008 của 

- Phòng Nội 
vụ quận 6. 
- Ban bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng quận 
6. 

Quý 1/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

UBND thành phố về 
kiện toàn tổ chức Ban 
bồi thường, giải 
phóng mặt bằng thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 
- huyện (đề nghị bãi 
bỏ như trên). 
- Đồng thời các nội 
dung quy định tại 
Quyết định số 
80/2008/QĐ-UBND 
và Quyết định số 
04/2009/QĐ-UBND 
hiện nay không còn 
phù hợp quy định 
pháp luật hiện hành. 

2 Quyết định 
03/2012/QĐ-

UBND 
Ngày 24/7/2012 

Về việc phân 
công quản lý 
nhà nước đối 
với các tổ 

Bãi bỏ 

1. Căn cứ Luật Tổ 
chức Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân 
dân ngày 26/11/2003 

Phòng Nội 
vụ quận 6. Quý 1/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

chức hội trên 
địa bàn Quận 
6 

(Hết hiệu lực). 
2. Thông tư số 
11/2010/TT-BNV 
ngày 26/11/2010 của 
Bộ Nội vụ quy định 
chi tiết thi hành Nghị 
định số 45/2010/NĐ-
CP ngày 21/4/2010 
của Chính phủ (đã bị 
thay thế bởi Thông tư 
số 03/2013/TT-BNV). 
3. Căn cứ ban hành 
văn bản được sử đổi: 
Quyết định số 
54/2011/QĐ-UBND 
ngày 03/8/2011 của 
UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

3 Quyết định 04/2014/QĐ-
UBND 

về ban hành 
Quy chế phối 

Bãi bỏ - Căn cứ ban hành 
văn bản và hình thức 

Phòng Nội 
vụ quận 6. Quý 1/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

Ngày 27/8/2014 hợp thực 
hiện Nghị 
định số 
56/2012/NĐ-
CP ngày 
16/7/2012 
của Chính 
phủ giữa Ủy 
ban nhân dân 
quận 6 với 
Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 
quận 6 

văn bản hiện nay 
không còn phù hợp 
quy định pháp luật 
(Hình thức văn bản 
không còn phù hợp 
Điều 30 Luật ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật (sửa 
đổi, bổ sung năm 
2020)). 
- Khoản 7 Điều 1 
Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 
2020 quy định: 
"7. Sửa đổi, bổ sung 
Điều 30 Luật Ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật 
"Điều 30. Nghị quyết 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 

+ 
2 
o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 

Ui <Õ 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

của Hội đồng nhân 
dân, quyết định của 
Ủy ban nhân dân câp 
huyện, câp xã 
1. Hội đồng nhân dân 
câp huyện ban hành 
nghị quyết, Ủy ban 
nhân dân câp huyện 
ban hành quyết định 
để quy định những 
vân đề được luật, nghị 
quyết của Quốc hội 
giao hoặc để thực 
hiện việc phân câp 
cho chính quyền địa 
phương, cơ quan nhà 
nước câp dưới theo 
quy định của Luật tổ 
chức chính quyền địa 
phương. 
2. Hội đồng nhân dân 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

cấp xã ban hành nghị 
quyết, Ủy ban nhân 
dân cấp xã ban hành 
quyết định để quy 
định những vấn đề 
được luật, nghị quyết 
của Quốc hội giao. 

4 Quyết định 
01/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 06/01/2011 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Quản 
lý đô thị 
quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 
tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
quận chịu trách 

Phòng 
Quản lý đô 
thị quận 6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

nhiệm xây dựng và 
phê duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 
mẫu. 

5 Quyết định 
06/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 09/6/2011 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Kinh tế 
quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 

Phòng Kinh 
tế quận 6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 

to 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
quận chịu trách 
nhiệm xây dựng và 
phê duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

mẫu. 

6 Quyết định 
02/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 22/3/2017 

Ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Văn phòng 
Hội đồng 
nhân dân và 
Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Thay thế 

Ngày 11/01/2024, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
03/2024/QĐ-UBND 
ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân 
thuộc Ủy ban nhân 
dân quận. 

Văn phòng 
Ủy ban 
nhân dân 
quận 6 

Quý 1/2024 

7 Quyết định 
03/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 20/6/2017 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Thanh tra 
quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 

Thanh tra 
quận 6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
quận chịu trách 
nhiệm xây dựng và 
phê duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

ẫu . ẽ 

8 Quyết định 
05/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 15/12/2017 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường 
thuộc Ủy ban 
nhân dân 
quận 6 

Thay thế 

Ngày 30/11/2023, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
49/2023/QĐ-UBND 
ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng 
Tài nguyên và Môi 
trường thuộc Ủy ban 
nhân dân các quận -
huyện. 

Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường 
quận 6 

Quý 1/2024 

9 Quyết định 
01/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 30/3/2018 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Giáo 
dục và Đào 

Thay thế 

Ngày 30/11/2023, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
57/2023/QĐ-UBND 
ban hành quy định về 

Phòng Giáo 
dục và Đào 
tạo quận 6 

Quý 1/2024 

On 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

tạo thuộc Ủy 
ban nhân dân 
quận 6 

hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện. 

10 Quyết định 
01/2020/QĐ-

UBND 
Ngày 14/4/2020 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch thuộc 
Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 
tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 

Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch quận 
6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

quận chịu trách nhiệm 
xây dựng và phê 
duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 
mẫu. 

11 Quyết định 
02/2020/QĐ-

UBND 
Ngày 25/5/2020 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Văn 

Thay thế 

Ngày 21/12/2023, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
58/2023/QĐ-UBND 

Phòng Văn 
hóa và 
Thông tin 
quận 6 

Quý 1/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

hóa và 
Thông tin 
thuộc Ủy ban 
nhân dân 
quận 6 

ban hành quy định vê 
hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn 
và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Phòng Văn 
hóa và Thông tin 
thuộc Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện. 

Tổng số: 11 văn bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 
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o 

TẬP HỆ THỐNG HÓA • • 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LựC THUỘC LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6) 

Quận 6, năm 2024 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

A. NGHỊ QUYÉT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1.  Nghị quyết 
19/2006/NQ-HĐND 

Ngày 20/12/2006 

về phân loại đơn vị hành chính 
phường trên địa bàn quận 6 theo tinh 
thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ 

27/12/2006 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

2.  Nghị quyết 
09/2007/NQ-HĐND 

Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 
1/2000 các khu dân cư liên phường 
trên địa bàn quận 6 

25/7/2007 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

3.  Nghị quyết 
01/2008/NQ-HĐND 

Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy 
hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 
đến năm 2020 

18/7/2008 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

4.  Nghị quyết 
04/2008/NQ-HĐND 

Ngày 17/12/2008 

về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 
mét (quy hoạch hẻm) trên địa bàn 
quận 6 

24/12/2008 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

B. QUYÉT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 
I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY 

5.  Quyết định 
04/2009/QĐ-UBND 

Ngày 19/02/2009 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban bồi thường giải phóng 
mặt bằng quận 6 

19/02/2009 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

6.  Quyết định 
01/2011/QĐ-UBND 

Ngày 06/01/2011 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Quản lý đô thị quận 

13/01/2011 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

6 Hồ Chí Minh 

7.  Quyết định 
06/2011/QĐ-UBND 

Ngày 09/6/2011 
vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế quận 6 16/6/2011 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

8.  Quyết định 
02/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/3/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân quận 6 

31/3/2017 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

9.  Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/6/2017 
vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra quận 6 01/7/2017 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

10.  Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

29/12/2017 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

11.  Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 30/3/2018 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

07/4/2018 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

12.  Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/4/2020 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

21/4/2020 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

13.  Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Văn hóa và Thông 
tin thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

03/6/2020 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

14.  Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2023 
vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của 

25/9/2023 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 

to 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

Phòng Nội vụ thuộc Uy ban nhân dân 
quận 6 

Hồ Chí Minh 

15.  Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/11/2023 

vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Y tế thuộc Uy ban 
nhân dân quận 6 

07/12/2023 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

16.  Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Tư pháp thuộc Uy 
ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

17.  Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc Uy ban nhân 
dân quận 6 

21/12/2023 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

II. LĨNH VựC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ BAN - NGÀNH, TỔ CHỨC KHÁC 

18.  Quyết định 
03/2012/QĐ-UBND 

Ngày 24/7/2012 

vê việc phân công quản lý nhà nước 
đối với các tổ chức hội trên địa bàn 
Quận 6 

31/7/2012 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

19.  Quyết định 
02/2014/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2014 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Đội Quản lý trật tự đô thị 
quận 6 

25/02/2014 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

20.  Quyết định 
04/2014/QĐ-UBND 

Ngày 27/8/2014 

vê ban hành Quy chế phối hợp thực 
hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP 
ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa 

03/9/2014 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

Uy ban nhân dân quận 6 với Hội Liên 
hiệp Phụ nữ quận 6 

Hồ Chí Minh 

V. LĨNH VựC QUẢN LÝ, TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

21.  Quyết định 
01/2014/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2014 

về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ 
điện tử cán bộ, công chức, viên chức 
quận 6 

28/01/2014 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

VI. LĨNH VựC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

22.  Quyết định 
18/2009/QĐ-UBND 

Ngày 29/9/2009 
về công bố văn bản hết hiệu lực 29/9/2009 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

23.  Quyết định 
08/2010/QĐ-UBND 

Ngày 02/11/2010 về bãi bỏ văn bản 09/11/2010 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

24.  Quyết định 
09/2010/QĐ-UBND 

Ngày 03/11/2010 
về công bố văn bản hết hiệu lực thi 
hành 10/11/2010 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

25.  Quyết định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/7/2017 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
của Uy ban nhân dân quận 6 04/8/2017 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

26.  Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2018 

về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-
UBND ngày 20/5/2009 của Uy ban 
nhân dân quận 6 ban hành Quy định 
về phân cấp quản lý nhà nước đối với 

26/10/2018 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

SI -£ 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 

+ 
2 
o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

tài sản nhà nước tại cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị xã hội được nhà nước 
đảm bảo kinh phí hoạt động. 

27.  Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2019 
Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân quận 6 26/10/2019 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

28.  Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 29/6/2020 
Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân quận 6 06/7/2020 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

29.  Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 08/12/2021 
Về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 18/12/2021 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

30.  Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

Ngày 06/10/2022 
Về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 14/10/2022 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tổng cộng: 30 văn bản 
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